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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ đặt hàng để tuyển chọn, 

giao trực tiếp thực hiện trong Chưomg trình đổi mới công nghệ quốc gia 
đến năm 2020, bắt đầu thực hiện từ năm 2018

B ộ  TRƯỞNG
B ộ  KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và 
Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Khoa học và cồng 
nghệ;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BKHCN ngày 30/01/2013 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xác định, tuyển chọn, thẩm định 
và giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Chương trình 
đổi mới cổng nghệ quốc gia đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN ngày 26/5/2014 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ 
khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước và Thông tư số 
03/2017/TT-BKHCN ngay 03/4/2017 cua Bọ trưởng Bộ Khoa học và Công 
nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN;

Căn cứ Quyết định số 3041/QĐ-BKHCN ngày 30/10/2015 của Bộ trưởng 
Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phân công trách nhiệm và quy trình phối 
hợp quản lý các Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia;

Xét kết quả làm việc của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ khoa học và 
công nghệ thực hiện trong Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 
2020 được thành lập theo Quyết định số 634/QĐ-BKHCN ngày 26/3/2018 của 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục ứng  dụng và Phát triển công nghệ, Chủ 
nhiệm Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020, Giám đốc Văn 
phòng các Chương trình khoa học và công nghệ quốc gia và Vụ trưởng Vụ Kế 
hoạch - Tài chính,

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục đặt hàng dự án (<Nghiền cứu đỗi mới, hoàn 
thiện công nghệ và dây chuyền thiết bị sản xuất sữa chua và sữa tiệt trùng tại



Công ty Cổ phần sữa Hà Nội từ nguồn nguyên liệu sữa tươi Vỉệt Nam” âể xét 
giao trực tiếp thực hiện trong Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 
2020, bắt đầu thực hiện từ năm 2018 (chi tiết tại phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Cục trưởng Cục ứ n g  dụng và Phát triển cộng nghệ phối hợp 
với Vụ trưởng Vụ Ké hoạch - Tài chính tổ chức thông báo danh mục nêu tại 
Điều 1 trên cổng thồng tin điện tửcúa Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định 
để các tổ chức, cá nhân biết và chuẩn bị hồ sơ đăng ký giao trực tiếp.

Giao Giám đốc Văn phòng các Chuông trình khoa học và công nghệ quốc 
gia phối hợp với Chủ nhiệm Chương trình đối mới công nghệ quốc gia đến năm 
2020, Cục trưởng Cục ứ ng  dụng và Phát triển công nghệ và Vụ trưởng Vụ Kế 
hoạch - Tài chính tổ chức Hội đồng khoa học và công nghệ đánh giá hồ sơ các 
nhiệm vụ khoa học và công nghệ đăng ký tham gia tuyên chọn, giao trực tiếp 
theo quy định hiện hành và báo cáo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về 
kết quả giao trực tiếp.

Điều 3. Giám đốc Văn phòng các Chương trình khoa học và công nghệ 
quốc gia, Chủ nhiệm Chương trình đổi mói công nghệ quốc gia đến năm 2020, 
Cục trưởng Cục ứ ng  dụng và Phát triển công nghệ, Vụ trưởng Vụ Kê hoạch - 
Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyết định này

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, ƯDCN.

Trân Văn Tùng
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DANH MỤC ĐẶT HÀNG NHIỆM  v ụ  ĐỂ GIAO T R ự C  TIÉP T H ự C  HIỆN
ịÌNH ĐỔI M ỚI CÔNG NGHỆ QUỐC GIA ĐÉN NĂM 2020, BÁT ĐẦU T H ự C  HIỆN TỪ  NĂM 2018

so: ỉ-¿64 /QĐ-BKHCN ngày /Ỷ tháng c  năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
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vụ
ướng mục 
tiêu Yêu cầu đối với kết quả Phương thức tỗ 

chức thực hiện
Ghỉ
chú

Nghiên cửu 
đổi mới, 
hoàn thiện 
công nghệ 
và dây 
chuyền 
thiết bị sản 
xuất sữa 
chua và 
sữa tiệt 
trùng tại 
Công ty Cổ 
phần sữa 
Hà Nội từ 
nguồn 
nguyên liệu 
sữa tươi 
Việt Nam.

- Đổi mới, hoan
thiện được công
nghệ và dây
chuyên thiêt bị
sản xuầt sữa
chua giàu
synbiotic và sữa
tiệt trùng bố
sung vi chất
quy mô 100
tấn/ngày mỗi
loại đạt tiêu
chuẩn quốc gia
và xuất khẩu.
- Dây chuyền
thiết bị đạt tỷ lệ
nội địa hóa thiết
bị'> 15%.

- 01 quy trình công nghê sản xuất sữa chua giàu synbiotic quy mô 100 
tấn/ngày.
- 01 quy trình công nghệ sản xuất sữa tiệt trùng bổ sung vi chất quy mô 100 
tấn/ngày.
-01  bộ hồ sơ thiết kế công nghệ và chi tiết các thiết bị nội địa hóa thuộc dây 
chuyền sản xuất sữa chua giàu synbiotic quy mô 100 tấn/ngày.
- 01 bộ hồ sơ thiết kế công nghệ và chi tiết các thiết bị nội địa hóa thuộc dây 
chuyền sản xuất sữa tiệt trùng bổ sung vi chất quy mô 100 tấn/ngày.
- 01 dây chuyền thiết bị đồng bộ sản xuất sữa chua giàu synbiotic quy mô 100 
tấn/ngày đạt mức độ tự động hóa ở một số khâu.
- 01 dây chuyền thiết bị đồng bộ sản xuất sữa tiệt trùng bổ sung vi chất quy mô 
100 tấn/ngày đạt mức độ tự động hóa ở một số khâu.
- Đào tạo nâng cao công nghệ, tự động hóa, vận hành, bảo trì bảo dưỡng cho 30 
cán bộ và nhân viên kỹ thuật.
- 3.000 tấn sữa chua giàu synbiotic: probiotic > 109 CFU/100g; prebiotic > 0,6 
g/100g, đạt tiêu chuẩn quốc gia và xuất khẩu.
- 3.000 tấn sữa tiệt trùng bổ sung vi chất đạt tiêu chuẩn quốc gia và xuất khẩu.
- Bộ hồ sơ công bố tiêu chuẩn cơ sở cho 02 sản phẩm sữa chua giàu synbiotic
và sữa tiệt trùng bồ sung vi chất._______________ __________________________

Giao trực tiếp cho 
Công ty Cổ phần 

sữa Hà Nội 
(Hanoimilk)


